
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 17 Từ ngày/From 08/12/2025 đến ngày/To 12/12/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes
Thứ Hai
Monday

08/12/2025
1 FIELD TRIP

Thứ Ba
Tuesday
09/12/2025

1 Toán Ôn tập chương 2 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

2 Toán Ôn tập chương 2 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Math Unit 7: Equations and inequalities

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

4 English
E6: Unit 5: Grammar SB p.68-69 +
(Homework: WB p.68 - 69)
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73
+ WB p.50

SGK, vở, dụng cụ học tập

5 English
E6: Unit 5: Grammar SB p.68-69 +
(Homework: WB p.68 - 69)
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73
+ WB p.50

SGK, vở, dụng cụ học tập

6 KHTN Ôn tập SGK, bút, vở

7 KHTN Ôn tập SGK, bút, vở

8 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI Tại phòng ICT

9 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI Tại phòng ICT

Thứ Tư
Wednesday
10/12/2025

1 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

2 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

3 GTS Chiếc bánh tạo nên hòa bình thế giới Học sinh chuẩn bị giấy,
bút, kéo.

4 English (Expat)
E6: Unit 5: Language checkpoint:
SB p.72-73+ WB p.73 – 73
E8: Unit 6: Life skills: SB pp.74-
75

SGK, vở, dụng cụ học tập



5 English (Expat)
E6: Unit 5: Language checkpoint:
SB p.72-73+ WB p.73 – 73
E8: Unit 6: Life skills: SB pp.74-
75

SGK, vở, dụng cụ học tập

6 Âm nhạc Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 4 Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc Lí thuyết âm nhạc : Cung và nửa
cung. Mang SGK,bình nước

8 GDCD/KNS Ôn tập thi HK I - Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

9 Math Unit 7: Equations and inequalities

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

Thứ Năm
Thursday
11/12/2025

1 KHTN Ôn tập SGK, bút, vở

2 KHTN Ôn tập SGK, bút, vở

3 Ngữ Văn Đọc: Lao xao ngày hè Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

4 English

E6: Review Units 5 + WB check +
Quiz 3 (45’)
Unit 5: Developing writing: SB p.71
(Homework: WB p.71)
E8: Reading & Language art G6:
Unit 1_Lesson 5 (cont.)

SGK, vở, dụng cụ học tập

5 English

E6: Review Units 5 + WB check +
Quiz 3 (45’)
Unit 5: Developing writing: SB p.71
(Homework: WB p.71)
E8: Reading & Language art G6:
Unit 1_Lesson 5 (cont.)

SGK, vở, dụng cụ học tập

6 Công nghệ Làm rau câu sơn thuỷ HS xuống phòng Công
nghệ

7 Công nghệ Làm rau câu sơn thuỷ HS xuống phòng Công
nghệ

8 Ngữ Văn Đọc: Lao xao ngày hè (TT) Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

9 Ngữ Văn Đọc: Thương nhớ bầy ong Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

Thứ Sáu
Friday

12/12/2025

1 LS&ĐL
Bài 11. Thực hành: Đọc lược đồ địa
hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn
giản.

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

2 English (Expat)

E6: Unit 5: Developing speaking: WB
p.49
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73
+ WB p.50 (cont.)

SGK, vở, dụng cụ học tập



3 English (Expat)

E6: Unit 5: Developing speaking: WB
p.49
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73
+ WB p.50 (cont.)

SGK, vở, dụng cụ học tập

4 LS&ĐL
Chương 4. Khí quyển
Bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp
trên Trái Đất (Tiết 1)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

5 LS&ĐL
Chương 4. Khí quyển
Bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp
trên Trái Đất (Tiết 2)

Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

6 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB Đại Sứ Vở, dụng cụ học tập

7 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB Đại Sứ Vở, dụng cụ học tập

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


